
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 ngách 285/149 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN THUẬN NÔNG

0109094077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

3. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết:
- Sản xuất giống trâu, bò
- Chăn nuôi trâu, bò.

0141

4. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết:
- Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
- Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

0144

5. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết:
- Sản xuất giống lợn
- Chăn nuôi lợn

0145

6. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết:
- Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
- Chăn nuôi gà
- Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
- Chăn nuôi gia cầm khác

0146

7. Chăn nuôi khác 0149

8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

9. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

10. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

11. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

12. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN THUẬN NÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN THUAN NONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902266118
Email: http:// ttnbio.vn

Fax:
Website:
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13. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết:
- Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng khác;
- Ươm giống cây lâm nghiệp.

0210

14. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

15. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

16. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

17. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

18. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

19. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

21. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

22. Đúc sắt, thép 2431

23. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

24. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

25. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599

26. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651(Chính)

27. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

28. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

29. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

30. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

31. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

32. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

33. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
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36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn động vật sống

4620

37. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Trừ hoạt động đấu giá theo luật đấu giá tài sản

4653

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
Trừ hoạt động đấu giá theo Luật đấu giá tài sản

4659

40. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu.

4669

41. Bán buôn tổng hợp 4690

42. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

43. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719
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44. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

45. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

47. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

48. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

49. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

50. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

51. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

52. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn kỹ thuật, tư vấn các vấn đề liên quan đến nông nghiệp

7490

53. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

54. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

55. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

56. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313
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2.000.000.000 VNĐ

57. Sửa chữa thiết bị điện 3314

58. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

59. Sửa chữa thiết bị khác 3319

60. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

61. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

62. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082030919
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 ngách 285/149 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: E406 Khu trung cư Mulberryland, Hoàng Thành, lô CT08 Khu Cổ 
Ngựa, KĐT mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRỊNH QUỐC BÌNH                            Nam

26/12/1982 Kinh Việt Nam

13/02/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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